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BÁO CÁO THẨM TRA

Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm tỉnh Kon Tum
(giai đoạn 2019 - 2021) 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh tại Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 09/10/2018, trên cơ sở Kế hoạch số 3224/KH-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2019 - 2021) tỉnh Kon Tum. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước; mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương xây dựng Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của tỉnh Kon Tum (từ năm 2019 đến năm 2021). Cụ thể như sau:
1. Về dự báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của địa phương trong giai đoạn 2019 - 2021
Trong giai đoạn 2019 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra dự báo về một số chỉ tiêu chủ yếu của địa phương, như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 là 26.321 tỷ đồng, năm 2020 là 30.454 tỷ đồng, năm 2021 là 28.700 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP tăng trong năm 2019, 2020 và có xu hướng chậm lại trong năm 2021; chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn đảm bảo theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành Dịch vụ và Công nghiệp - Xây dựng, giảm tỷ trọng nhóm ngành Nông, lâm, ngư nghiệp; các chỉ tiêu kinh tế khác nhìn chung tăng trưởng ổn định. Về lĩnh vực xã hội, thu nhập bình quân đầu người có xu hướng giảm trong năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm so với các năm; các cơ sở y tế tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, người tham gia bảo hiểm xã hội ngày càng gia tăng...
Căn cứ vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng kinh tế vĩ mô giai đoạn 2019 - 2021 của Trung ương(
), kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016 - 2018 và dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu của địa phương cơ bản bám sát với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (Nghị quyết số 08-NQ/ĐH ngày 09/10/2015) và Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND ngày 06/5/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh hiện nay.
2. Về Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021
2.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Theo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2019 - 2021), tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2019 là 2.466.700 triệu đồng; năm 2020 là 2.540.000 triệu đồng và đến năm 2021 là 2.716.000 triệu đồng. Trong đó: 

- Số thu nội địa năm 2019: 2.232.700 triệu đồng; dự kiến năm 2020: 2.288.000 triệu đồng tăng 2,5% so với dự toán 2019; năm 2021: 2.445.000 triệu đồng, tăng 6,8% so với dự toán 2020.
- Thu thuế xuất nhập khẩu:  Năm 2019: 234.000 triệu đồng; năm 2020: 252.000 triệu đồng tăng 7,6% so với dự toán 2019 và năm 2021: 271.000 triệu đồng tăng 7,5% so với dự toán 2020.

2.2. Kế hoạch thu ngân sách địa phương
Tổng thu ngân sách địa phương (bao gồm thu được hưởng theo phân cấp, Trung ương bổ sung cân đối, Chương trình MTQG, mục tiêu nhiệm vụ): Năm 2019: 6.963.296 triệu đồng; năm 2020: 7.070.114 triệu đồng; năm 2021: 7.247.940 triệu đồng. Trong đó, tổng thu cân đối ngân sách địa phương: năm 2019: 5.103.331 triệu đồng, năm 2020: 5.172.950 triệu đồng, năm 2021: 5.312.832 triệu đồng; Thu ngân sách Trung ương bổ sung mục tiêu: Năm 2019: 1.859.965 triệu đồng; năm 2020: 1.897.164 triệu đồng; năm 2021: 1.935.108 triệu đồng. Riêng năm 2021 là năm đầu của giai đoạn ổn định mới, địa phương tạm dự kiến số thu bổ sung này tăng khoảng 2% so với dự toán năm 2020.
2.3. Kế hoạch chi ngân sách địa phương
Tổng chi ngân sách địa phương (bao gồm chi cân đối, Trung ương bổ sung Chương trình MTQG, mục tiêu nhiệm vụ): năm 2019: 6.963.296 triệu đồng; năm 2020: 7.070.114 triệu đồng; năm 2021: 7.247.940 triệu đồng.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổng chi cân đối ngân sách địa phương năm 2019: 5.103.331 triệu đồng, dự kiến kế hoạch năm 2020: 5.172.950 triệu đồng, tăng 1,35% so với dự toán năm 2019; năm 2021: 5.312.833 triệu đồng, tăng 2,7% so với kế hoạch 2020. 
Trong đó, bố trí chi đầu tư phát triển dự kiến kế hoạch năm 2020 tăng 5,3% so kế hoạch năm 2019; năm 2021 tăng 9,4% so kế hoạch năm 2020. Trong khi đó, bố trí chi thường xuyên năm 2020 chỉ tăng 0,5% so với dự toán năm 2019; năm 2021 tăng 1,3% so kế hoạch 2020. Như vậy, chi cân đối ngân sách địa phương chỉ tăng chi đầu tư phát triển (tăng chủ yếu từ nguồn tiền sử dụng đất bố trí 100% chi đầu tư phát triển), chi thường xuyên năm sau so với năm trước tăng không đáng kể, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

3. Về kế hoạch vay và trả nợ công  
3.1. Kế hoạch vay
- Đối với vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn: Kế hoạch 03 năm (2019-2021) dự kiến không phát sinh vay nguồn vốn này. Dư nợ vay của địa phương cuối năm 2018 chuyển sang đầu năm 2019: 53.000 triệu đồng.
- Đối với vay từ nguồn vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ để đầu tư chương trình, dự án: Sữa chữa và nâng cao an toàn đập; hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum; mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả. Kế hoạch vay trong năm 2019: 25.550 triệu đồng; dự kiến kế hoạch vay năm 2020: 36.507 triệu đồng và năm 2021: 54.745 triệu đồng.
3.2. Kế hoạch trả nợ 
Kế hoạch trả nợ gốc vay và lãi, phí vay năm 2019: 29.880 triệu đồng(
); năm 2020: 19.603 triệu đồng(
); năm 2021: 10.140 triệu đồng(
).
4. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách

Qua nghiên cứu Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2019-2021), Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy: Ủy ban nhân dân tỉnh đã căn cứ vào quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành trung ương; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh; dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu; tác động của các chính sách tài chính ngân sách và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm của các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch tài chính 03 năm (2019 - 2020); đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm trên địa bàn tỉnh. 
Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm cơ bản phù hợp với tình hình thực hiện các chỉ tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phản ánh cơ bản các khoản thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo các nguyên tắc về cân đối, phân cấp quản lý ngân sách, quản lý nợ công theo quy định của pháp luật. Ban cơ bản thống nhất với Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm (2019-2021) của tỉnh Kon Tum trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp thứ 7 Khóa XI tham khảo khi thảo luận, xem xét, thông qua dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. 

Tuy nhiên, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ một số nội dung sau:

- Tại Biểu số 01 kèm theo Kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra và làm rõ một số chỉ tiêu năm 2021 giảm bất hợp lý so với năm 2020, như: Số giáo viên, số học sinh...
- Tại điểm b khoản 4 Điều 16 Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Đối với năm 2021, không lập kế hoạch chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu 2016 - 2020. Việc bổ sung kế hoạch chi cho các nhiệm vụ này sẽ được cập nhật sau khi khi cấp thẩm quyền có chủ trương, quyết định về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sau năm 2020”. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh xác định kế hoạch chi đối với các chương trình mục tiêu trong năm 2021 (tại khoản 2 mục II Phần B Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2019 - 2021) là chưa phù hợp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét làm rõ vấn đề nêu trên.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, KT-NS.
	TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

TRƯỞNG BAN
  Đã ký
Hồ Văn Đà


� Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.


� Trả nợ gốc vay: 29.000 triệu đồng; trả nợ lãi vay 880 triệu đồng.


� Trả nợ gốc vay: 18.000 triệu đồng; trả nợ lãi vay 1.603 triệu đồng.


� Trả nợ gốc vay: 7.360 triệu đồng; trả nợ lãi vay 2.780 triệu đồng.
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